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1. Tên học phần: Công nghệ hiện đại trong thi công Cầu và Hầm (Advanced technologies for construction of bridges and tunnels) 
Mã số học phần: 7100309
Số tín chỉ: 3 (3-0-6), thời gian học 16 tuần

Số tiết học phần: 
	Lý thuyết :45
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập : 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 90


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Hoàng Đình Phúc
	0303-25

	2. TS. Vũ Minh Ngạn
	0303-21

	3. ThS. Phạm Văn Hùng
	1003-04


2.2. Bộ môn: Xây dựng Hạ tầng cơ sở.
2.3. Khoa: Xây Dựng
3. Điều kiện học phần
3.1. Điều kiện tiên quyết: 

3.2. Môn học học trước: 7100218 (Kết cấu bê tông cốt thép); 7100246 (Vật liệu xây dựng)
4. Mục tiêu môn học: 
Nhằm trang bị cho sinh viên những khái niệm về các công nghệ hiện đại trong thi công Cầu BTCT, BTCT dự ứng lực, cầu dầm super T, Công nghệ đúc và ghép cầu BTCT trên đà giáo di động; Các công nghệ mới trong thi công hầm tiết diện nhỏ, thi công đào ngang, xiên dẫn hướng.
4.1. Kiến thức

4.1.1. Kiến thức cơ bản về các công nghệ thi công cầu BTCT, BTCT dự ứng lực.
4.1.2. Kiến thức về các phương pháp thi công hầm trong và ngoài đô thị
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Có kỹ năng phân tích, đánh giá, tổng hợp hiệu quả của công trình.
4.2.2. Có kỹ năng tự học, học nhóm và kỹ năng trình bày một vấn đề.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Những vấn đề chung trong thiết kế và công nghệ thi công các công trình cầu BTCT, BTCT dự ứng lực; các công nghệ thi công hầm trong và ngoài đô thị như thi công hầm tiết diện nhỏ, thi công đào ngang, xiên dẫn hướng.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Tổng quan về các công nghệ hiện đại thi công cầu BTCT và BTCT dự ứng lực
	3
	4.1.1

	Chương 2
	Công nghệ dầm super T
	6
	4.1.1

	2.1
	Giới thiệu chung
	
	

	2.2
	Công nghệ chế tạo dầm super T
	
	

	2.3
	Ưu nhược điểm của dầm super T
	
	

	Chương 3
	Công nghệ đúc bê tông trên đà giáo di động
	6
	4.1.1


	3.1
	Đặc điểm chung
	
	


	3.2
	Các loại hình của công nghệ
	
	

	3.3
	Chu trình hoạt động của công nghệ
	
	

	Chương 4
	Công nghệ lắp ghép cầu bê tông cốt thép trên đà giáo di động
	6
	4.1


	4.1
	Giới thiệu chung
	
	

	4.2
	Tính năng cơ bản và nguyên lý hoạt động của công nghệ
	
	

	4.3
	Tổng hợp các thiết bị và giá thành nhập công nghệ
	
	

	Chương 5
	Công nghệ khoan ngang (xiên) định hướng (Horizontal Directional Drilling, HDD)
	12
	4.2

	5.1
	Khái niệm chung
	
	

	5.2
	Bố trí máy khoan HDD
	
	

	5.3
	Công nghệ khoan HDD
	
	

	5.4
	Các thiết bị bổ trợ HDD
	
	

	5.5
	Các công trình cụ thể thi công bằng công nghệ HDD
	
	

	Chương 6
	Công nghệ khoan guồng xoắn (Auger boring)
	12
	4.2

	6.1
	Khái niệm chung
	
	

	6.2
	Nguyên lý và chu trình hoạt động và chu tri
	
	

	6.3
	Thiết bị thi công
	
	

	6.4
	Phạm vi ứng dụng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết.
- Một số phần lý thuyết sẽ được yêu cầu chuẩn bị ở nhà và trao đổi lại trên lớp

- Giảng dạy kết hợp giữa lý thuyết với thực tế.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Cách đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau: 

Bảng 2. Đánh giá học phần

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định 
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm kiểm tra giữa kỳ

Bài tập làm ở nhà
	Thi viết

Theo yêu cầu của bộ môn
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	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	Yêu cầu tham dự 
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 tiết trên lớp
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập

[1]. Mohammad Najafi. Trenchless Technology: Pipeline anh Utility Design, Construction, and Renewal. Publisher: McGraw-Hill Education; 1 edition (January 17, 2005)

[2]. Nguyễn Viết Trung. Giáo Trình Công nghệ hiện đại trong xây dựng cầu bê tông cốt thép. NXB Xây dựng, Hà Nội 2004.

[3]. Nguyễn Xuân Vinh.Thiết Kế Công Trình Hạ Tầng Đô Thị Và Giao Thông Công Cộng Thành Phố. NXB Xây Dựng, Hà Nội, 2008
[4]. Ma Baosong. The Science of Trenchless Engineering. China Communications Press, 2008
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Tổng quan về các công nghệ hiện đại thi công cầu BTCT và BTCT dự ứng lực
Chương 2: Công nghệ dầm super T
	3
3
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 1

[1]: Chương 2

	2; 3
	Chương 2: Công nghệ dầm super T
Chương 3: Công nghệ đúc bê tông trên đà giáo di động
	3
3
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 2
[2]: Chương 1,2,3.

	4; 5; 6
	Chương 3: Công nghệ đúc bê tông trên đà giáo di động
	3

	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 3

	7; 8; 9; 10
	Chương 4: Công nghệ lắp ghép cầu bê tông cốt thép trên đà giáo di động
	6
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 3
[4]: Chương 2,3,4

	11; 12; 13
	Chương 5: Công nghệ khoan ngang (xiên) dẫn hướng (Horizontal Directional Drilling, HDD)
	12
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 5
[4]: Chương 12

	14; 15; 16
	Chương 6: Công nghệ khoan guồng xoắn (Auger boring)
	12
	
	
	Sinh viên đọc tài liệu:

[1]: Chương 6
[4]: Chương 9
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